
17/06/2001

01/09/2001

01/01/2001

13/05/2001

29/03/2001

23/05/1999

14/10/2001

17/01/1999

25/06/2001

01/02/2001

15/03/2001

28/08/2001

19/02/2001

24/08/2001

11/12/2001

15/07/2001

27/09/2001

22/06/2001

04/05/2001

14/08/2001

17/09/2001

02/12/1998

16/09/2001

12/12/2001

14/01/2000

17/04/1999

07/07/2000

04/10/2001

25/04/200129 190332 Nguyễn Lê Hoàng Yến x

28 190309 Hoàng Thị Ngọc Vy x

27 180254 Nguyễn Thành Vũ

26 1710020095 Hoàng Thanh Tùng

25 190337 Nguyễn Đức Trung

24 190128 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư x

23 190144 Nguyễn Thị Thanh Thúy x

22 190338 Nguyễn Đức Thắng

21 190170 Nguyễn Thị Thu Thảo x

20 190206 Lê Nguyễn Kiều Oanh x

19 190319 Nguyễn Thị Hoàng Như x

18 190268 Đỗ Thị Hồng Nhung x

17 190312 Đinh Ngọc Tuyết Nhi x

16 190238 Bùi Châu Yến Nhi x

15 190226 Lương Thị Bích Ngọc x

14 190163 Mai Hồng Ngọc x

13 190249 Trần Thị Thu Ngân x

12 190181 Hồ Nguyễn Thanh Nga x

11 190331 Nguyễn Hoàn Yến Ly x

10 190304 Nguyễn Thị Loan x

9 190245 Lê Thanh Huy

8 190222 Huỳnh Nhật Huy

7 190275 Nguyễn Trung Hiếu

6 1710070076 Nguyễn Minh Hiếu

5 190234 Dương Thị Diệu Hiền x

4 190216 Đặng Thị Thanh Hiền x

3 190344 Đặng Lê Thanh Hằng x

2 190236 Nguyễn Thục Đoan x

1 190244 Nguyễn Thị Bình An x

Lớp: K15DG1

Hệ: CD CQ

Khoa/Phòng/TT: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ   - Ngành Quản lý sản xuất

STT MSSV Họ Tên Nữ Ngày Sinh
Ngày/tháng

Ghi Chú

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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